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[Bà Phạm Thị Thành còn khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình bà làm ruộng, kinh tế có phần bình thường].

Đấy, chúng cháu là có cái chương trình là đi tìm hiểu về thời kháng chiến chống Pháp, thì muốn hỏi những bác mà tham gia hoạt động trong cái thời gian đấy, và có làm bên gọi là công tác bên chính quyền, ví dụ như bà làm về Phụ nữ hoặc cái gì đấy. Thế đầu tiên là bà cho con hỏi bà tên là gì ạ?
Tôi là 114, Nguyễn Thị 114.
114 ạ. Thế bà sinh năm bao nhiêu bà?
Sinh năm 1928.
Bà sinh ở đâu ạ?
Sinh ở xã đây thôi, ở sở tại đây đấy, ở quê hương, quê hương là xã Sơn Dương.
Thế cái chỗ nhà mình ở đây gọi là xã gì bà nhỉ? Thôn gì, xã gì bà nhỉ?
Đây là thôn Trung Chính, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Thế trước hết là cháu muốn bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình của mình từ thời bà còn nhỏ đấy, như ông bà nhà mình trước làm nghề gì, các cụ thân sinh ra mình đấy?
Bố mẹ tôi thì mẹ tôi đi làm ruộng thôi, còn bố tôi thì tham gia khởi nghĩa Yên Bái năm 30, sau thì là Pháp bắt đi tù đi Côn Đảo, sau khi thì thì là Nhà nước đón tù chính trị về thì bố tôi tập kết trong Nam, xong thì ra Bắc, ra Bắc thì làm ở Hà Nội, thế sau đến khi tuổi già thì về hưu, hưu thì xong rồi quy hóa ở địa phương đây, quê quán sinh ra đấy.
Thế thời nhỏ thì bà đi học ở đâu?
Tôi học ở xã này này, ở xã nhưng mà lúc bấy giờ thì là cái phong trào Pháp thuộc cho nên là cái học cũng không nghiên cứu được để mà học nhiều, chỉ học là biết đọc biết viết thôi xong thì là nghỉ, thế thôi.
Thế lúc đấy gọi là học đến lớp mấy bà nhỉ?
Lúc bấy giờ là học hết lớp bốn.
Lúc đấy việc học hành lúc đấy thế nào hả bà?
Học hành lúc bấy giờ là học, lúc bấy giờ là học thầy giáo là dạy là lúc bấy nó còn là thời Pháp thuộc.
Thầy giáo là người làng mình hay ở đâu ạ?
Người làng mình.
Lúc đấy học chương trình học thế nào bà? Học những môn gì?
Học những môn, bây giờ già chả nhớ được nữa, gọi là đi học thì là, bây giờ nó già, chả biết được, chả nhớ nữa, biết đọc biết viết thôi.
Thế trước Cách mạng tháng Tám là bà làm nghề gì?
Tôi sinh ra thì chỉ có làm ruộng thôi.
Trước Cách mạng tháng Tám ấy?
À trước Cách mạng tháng Tám thì năm 46 thì tôi...
Trước Cách mạng thì bà làm nghề gì ạ?
Chỉ có làm ruộng thôi chứ không có làm gì sất. Chơi không, làm ruộng thì đi thả cái con trâu.
Thả gì ạ?
Thả cái con trâu, con bò.
Lý trưởng với chánh tổng thời trước Cách mạng tháng Tám thì ở đây họ hoạt động thế nào bà nhỉ?
Lý trưởng với chánh tổng thì lúc bấy giờ thời Pháp thuộc, người ta làm thì nói chung người ta là người ta lấy cái quyền lực của người ta theo cái Pháp thuộc.
Thế người ta có đàn áp nhân dân không ạ?
Thế, thế là có chứ, người ta đàn áp nhân dân rồi thì ruộng nương người ta cho cấy. Thế nói thí dụ như là  gia đình tôi thì biết, tôi biết là cái ông bố tôi mà đi, năm 30 đi làm cái khởi nghĩa Yên Bái xong thất bại đấy, là đi là coi như là bán ruộng cho, cho cái thành phần đấy, thế xong gia đình tôi là phải cấy, gọi là bán mặt, bán đợ, thế nhưng mà cấy cho, mình cấy mình ấy thế này thì là gặt hái, thì là đến lúc thu hoạch thì người ta ra rồi gặt lúa rồi chia đấy rồi người ta lấy phần, chia đôi ra người ta lấy phần, thế bao giờ mà có tiền thì chuộc ruộng lại, đấy, cái thời đấy là chúng tôi còn nhỏ thấy thế.
Thế cái thời điểm mà Nhật đảo chinh Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy thì bà có được chứng kiến chuyện gì không?
Cái năm 45 thì là, bây nó lâu ngày rồi, quên không biết được, cũng nhớ cái hồi đấy nhưng mà không được biết, chỉ biết là đến năm 46 thì biết tức là tham gia phong trào Phụ nữ thì lúc bấy giờ là coi như là đến năm mà, chả biết năm, năm mấy, 52 hay năm bao nhiêu này, khi tôi đẻ người con thứ hai này, có mang thì là bắt đầu là đóng thuế nông nghiệp. Đóng thuế nông nghiệp thì lúc bấy giờ những người có ruộng thì muốn rời ra tất, đấy, được chứng kiến những quãng đấy.
À thế như cái lúc mà cướp chính quyền đấy, ngày cướp chính quyền đấy thì bà có tham gia không?
Cướp năm 45 cướp chính quyền thì đến năm 46 thì tôi mới tham gia.
Năm 45 bà có đi cướp chính quyền không?
Năm 45 thì cũng còn ọp èng có thế sau rồi năm 46 thì tham gia Phụ nữ.
Thế cái năm 45 đấy thì có đi theo người ta mít tinh, biểu tình không ạ?
À có chứ, nhân dân người ta tổ chức để mà, mà biểu tình thì cũng đi, thế cho đến năm 46 thì tôi mới tham gia.
Thế bà đi cướp chính quyền ở đâu ạ?
Cướp chính quyền là bấy giờ nhân dân này, người ta biểu tình ở dân này này.
Cướp chính quyền ở xã đây ạ?
Vâng, thế là biểu tình ở dân này này, thế thì cũng đi, đấy, thì nó có từng cái phong trào một.
Thế lúc đấy đi cướp chính quyền thế thì lý trưởng, chánh tổng có phản ứng gì không hả bà?
Thì lý trưởng với chánh tổng lúc bấy giờ là, là người ta đã biết là cái thế của người ta là thất bại rồi, thế mà đến lúc mà đấu tranh thì là nông dân tham gia chính quyền, thì coi như là đem ra đấu, đấu những cái thành phần đấy, đấy là coi như là đi họp đi hành rồi thì là, là...
À thế là năm 46 là bà tham gia bên Phụ nữ à?
Vâng.
Thế lúc đấy là bà làm cái gì ở Phụ nữ ạ?
Tôi làm Ban Chấp hành Phụ nữ, thế thì trong đó Ban Chấp hành thì cũng có Ban Thường vụ, thì tôi ở trong Ban Thường vụ Phụ nữ.
Ban Thường vụ lúc đấy có đông người không bà?
Lúc bấy giờ thì cũng không đông được như bây giờ, Ban Thường vụ thì ba người là Bí thư và Phó Bí thư, Thư ký, thế còn thì Ủy viên.
Thế như lúc bà làm trong Ban Thường vụ đấy thì bà làm chức gì trong đấy? Trong ba người đấy?
Trong đó tôi làm trong Ban Thường vụ thì hoạt động phụ nữ, thì cái phong trào của phụ nữ, thế thì nó có, lúc bấy giờ nó có giới của phụ nữ rồi.
Nhưng bà bảo bà làm trong Ban Thường vụ đúng không, thì Ban Thường vụ đấy bà làm chức vụ gì ạ?
Làm người Bí thư, người Phó Bí thư. Tôi là Phó Bí thư.
Bà là Phó Bí thư Phụ nữ ạ?
Vâng.
Thế công việc của Phó Bí thư Phụ nữ năm 46 đấy cho đến năm bao nhiêu thì bà thôi?
Tôi làm thì lâu, nhưng bây giờ thì quên mất rồi, chả nhớ được.
Nhưng cả thời kỳ kháng chiến chống Pháp đấy thì bà toàn làm bên Phụ nữ thôi?
Chỉ làm Phụ nữ, làm mãi đến lúc mà, làm Phó Bí thư, làm, làm chống Pháp, chống Pháp xong thì lại chống Mỹ, đấy, tôi làm mãi đến lúc mà coi như là chống Pháp thì đến năm 54 thì là, là hết cái chống Pháp.
Thế là trong cái thời gian chống Pháp đấy thì bà làm Phó Bí thư, bà còn làm cái chức gì nữa không?
Chỉ có cái làm ở trong cái Phụ nữ thôi, đấy. Thế làm thì đến lúc mà chống, chống Pháp, mãi đến năm là từ năm 46 cho đến năm 54 thì chống Pháp xong thì đến lúc chống Mỹ, chống Mỹ từ năm 54 đến năm 74, đấy, 74.
Thì cũng vẫn làm Phụ nữ?
Vẫn làm Phụ nữ.
Như cái lúc bà nghỉ hưu là bà làm bên nào?
Đến lúc thì tôi nghỉ là tôi cũng chỉ sản xuất thôi, chứ cũng không làm nữa.
Bà là nghỉ hưu năm nào nhỉ?
Bây giờ không nhớ được nữa, bây tôi 83 tuổi tôi chẳng nhớ được nữa.
Thế bà có vào Đảng không nhỉ?
Không, tôi không vào Đảng.
À thế ạ, không phải là Đảng viên à?
Vâng.
Thế cái Ủy ban lâm thời cái lúc mà mới giành chính quyền đấy ở địa phương mình được thành lập thế nào bà nhỉ? Sau năm 45 đấy?
Tức là Lâm thời, sau năm 45 mãi đến lúc thành lập cái chính quyền là anh em bần cố thì là đấu tranh với địa chủ với lại cường hào, xong thì anh em bần cố tham gia chính quyền, những cái anh em thành phần bần cố tham gia chính quyền.
Là lập Ủy ban lâm thời đấy?
Vâng, Ủy ban lâm thời đấy mà.
À thế cái Ủy ban lâm thời đấy thì những tầng lớp lãnh đạo cũ như lý trưởng, chánh tổng người ta có được tham gia không ạ?
Không, đánh đổ rồi không được tham gia nữa. Lúc bấy giờ anh em nông dân nghèo khổ thì là làm, đấy.
Thế bà làm Bí thư Phụ nữ đấy từ năm 46 đấy thì công việc chính của bà là cái gì?
Công việc chính của chúng tôi là bây giờ nó có cái hệ thống dọc. Phụ nữ ở huyện người ta có cái công văn gì về thì ở xã thì cái phần nào thuộc về Phụ nữ thì Phụ nữ làm, thuộc về những các cái ngành lúc bấy giờ là đã có Ủy viên Mặt trận lâm thời rồi, đấy, thế thì, thì là làm. Làm lúc bấy giờ mà lại còn vừa làm vừa đi học. Lúc bấy giờ là cái phong trào của dân là đa số là không biết chữ thì đi học, đi học i tờ đấy, vâng, đấy.
Thế cái Bình dân học vụ đấy bà có tham gia không?
Có tham gia. Tham gia là thế này, chúng tôi thì biết đọc biết viết rồi thì hướng dẫn những bà con mới học i tờ, đấy, tham gia . Thế làm Phụ nữ thì cũng tham gia được cái ngành đấy nữa, vâng.
Bà có đi dạy Bình dân học vụ không ạ?
Có, đi dạy Bình dân học vụ là dạy những người bà con là lúc bấy giờ thời Pháp thuộc không được đi học, lúc bấy giờ mới đi học.
Lúc bà làm Bình dân học vụ đấy bà có giữ cái chức vụ gì không?
Làm Bình dân học vụ thì chỉ có là  ở bên Phụ nữ này thì là phân công là đi dạy bà con, đấy thế thôi chứ, đấy, làm thế thôi, đi dạy bà con về cái Bình dân học vụ.
Ngày đấy dạy thế nào bà nhỉ?
Dạy là học từ i tờ, A, B, C đấy, đấy học thế, mà những người, lúc bấy giờ chưa được biết chữ, đến lúc mà ta nắm được chính quyền thì coi như là các cái ngả đường ở chợ này đi chợ này này, những cái bộ phận còn đố chữ kia, nếu mà ai đọc được thì vô chợ, nếu mà ai không đọc được thì không vào, đấy lúc bấy giờ cái văn hóa nó còn thấp thế. Thế như tôi thì tôi học trước rồi, tôi biết rồi.
Thế là mình đi dạy?
Đi dạy.
Một lớp như bà dạy thế là có đông người không ạ?
Một lớp đi dạy thì vừa thôi, bởi vì là bà con người ta mới đi, chứ không phải là trẻ con thế này, đấy dạy thì như thế.
À thế cái lứa tuổi đi học lúc đấy là khoảng bao nhiêu tuổi bà?
Lứa tuổi đi học lúc bấy giờ nói thí dụ như còn đang, đang đi sản xuất đây này, mới là đi học cái i tờ đấy, thế tham gia.
Tức là khoảng lứa tuổi bao nhiêu ạ?
Lứa tuổi thì nó đông, người thì già, người thì trẻ, người thì trẻ con. Lúc bấy giờ đi nó nhiều, nhiều cái, cái thành phần lắm.
Cao nhất là bao nhiêu tuổi bà?
Cao nhất là, đã biết là cái người đi chợ mua bán hay lo liệu gia đình mà còn, đấy, thế cho nên là mới nhiều. Thế là cứ, cứ phải đi dạy bà con cho bà con dần dần thì tiến tới lên, thế, thế là trong xã thì cứ mở cái lớp học cho phụ nữ để mà đi học.
Tức là phụ nữ lại học lớp riêng ạ? Đàn ông học lớp riêng ạ?
Ờ, phụ nữ lúc bấy giờ là tổ chức cái lớp thành phần phụ nữ đi học thế này, đi thì học lúc bấy giờ đã biết viết rồi, đấy, biết viết thì cũng ngọp ngoẹp rồi, thế là phải chị em đi học, đấy, nó nhiều như thế chứ còn những cái...
Tức là phụ nữ một lớp, nam giới một lớp ạ?
Phụ nữ một lớp, còn, riêng về phụ nữ là mở một lớp. Thế những cái ông nhiều chữ là lúc bấy giờ ông ấy là Ủy viên của Mặt trận rồi thì là ông ấy dạy, dạy bà con viết. Nó có từng lớp một, cứ quy định là bao nhiêu ngày thì lại học một lớp, đấy, thế thì lúc bấy giờ thì là chúng tôi đi học, tôi cũng học mà bà con cũng học, đấy.
Cháu tưởng là bà đi dạy?
Không, dạy là dạy cái lớp i tờ, thế còn tôi là đi học cái lớp là viết thế này đấy, thế còn dạy thì dạy bà con cái lớp i tờ.
Dạy người chưa hề biết chữ?
Đấy, người chưa biết chữ, đấy thế. Thế cho nên là nó nhiều lớp lắm. Thế còn thì ở xã thì ta nắm được chính quyền rồi thì coi như là cứ biểu tình, biểu tình đi ra nơi công cộng và hát bài Quốc ca, đấy là đầu tiên đấy.
À đã biết hát bài Quốc ca rồi?
Vâng, đấy, đi ra đấy là, là đi biểu tình, chị em phụ nữ, đấy, thế thôi.
Cái lớp học Bình dân học vụ đấy thì thường thường người ta tổ chức vào cái giờ nào trong ngày bà nhỉ? Buổi trưa hay buổi chiều hay buổi tối?
Lúc bấy giờ học vụ thì người ta tổ chức vào cái, cái buổi trưa, vì bà con còn phải đi làm, thế thì học tranh thủ để cho bà con còn đi học, lúc bấy giờ nó mới thế này thì bà con đi học thì  nó ấy lắm. Người ta có bà lại còn chả muốn học cơ, thế thì cứ động viên, bảo bây giờ ta nắm được chính quyền rồi thì ai ai cũng phải học và biết chữ, thế, thế thì người ta, thì sau dần dần người ta cứ học thôi.
Thế có bà nào mà mình động viên rồi mà vẫn không chịu đi không ạ?
Không, nó lại có cái phong trào thế này nữa này này, nếu mà chả đi ạ, còn sót ai không đi thì thiếu nhi đánh trống đi diễu là trừ giặc dốt, ai không đi phải đến nhà mời đi, đấy cơ mà, đến nhà mời đi.
Thế là thiếu nhi đến gõ trống?
Thiếu nhi gõ trống đi diễu ở làng này này. Thế là ví dụ  như tôi lười học thì đến để mà phổ biến và mời tôi đi học. Thế, lúc bấy giờ mà buồn cười lắm, là vì nó mới, phong trào mới gây cho nên là nó là như thế, chứ đến mãi sau này thì tự học thôi, thì ai ai cũng biết chữ.
Lúc đấy là bà chỉ đi dạy hay mình là trưởng ban Bình dân học vụ ạ?
À cái gì ạ. Không, ông trưởng ban khác, tôi chỉ là bên Phụ nữ cử sang để mà tranh thủ đi phối hợp với các ông ấy. Đấy, thế, chứ còn bên Phụ nữ thì theo hệ thống dọc ở trên huyện người ta đưa công văn về thì mình xem công văn và trên huyện thì người ta quy định những cái gì thì người ta đưa công văn về thì ở dưới phải thi hành để mà hoạt động.
Bình dân học vụ ngày đấy học mà những người mà học giỏi có được thưởng cái gì không bà?
Chả có thưởng cái gì sất, cứ là phải đi học thôi chứ chả có thưởng cái gì. Thế nói thí dụ như cái Ban Chấp hành Phụ nữ chúng tôi có lớp ở này thì sau khi mà những các ông biết chữ trước đấy thì, biết chữ trước đấy thì dạy thì đến lúc chấm bài thì chấm điểm, chấm điểm.
À có chấm điểm ạ?
Có chấm điểm.
Cái Bình dân học vụ đấy đấy ạ?
À không, mở cái lớp Phụ nữ học ạ, chứ còn Bình dân học vụ thì chỉ dạy bà con dần dần người ta học cái lớp i tờ thì xong thì người ta lại chuyển lên cái lớp người ta biết viết, thế dần dần người ta biết đọc biết viết thì coi như là mọi người đều biết chữ cả, thế sau này thì tiến tới đến thì nhiều người biết chữ, đấy thế. Thế ở, ở xã tôi thì lúc bấy giờ là chúng tôi được chứng kiến là ở xã tôi đây lúc bấy giờ có một ông làm lý trưởng, một ông thì làm, làm phó lý nhưng mà lại là ác, quy cho là cường hào, đấy, đem ra cái sân đình, hồi trước cái đình làng tôi to lắm đấy, sau khi mà Pháp ném bom với lại này khác phá vỡ hết, lại mới xây dựng được bốn, năm năm nay. Đấy, xây dựng được cái đình bốn, năm năm nay, mà đem ra đấy rồi vẫn có cái bãi xi măng ở trước, trước đình, thế là đem một người, những người thành phần địa chủ ra đấy, người thì bóc lột tô đấy, đem ra đấy rồi đấu, nhân dân thì cái ngày hôm đấy thì đông lắm, ra đấu, bắt quỳ ra đấu, một cường hào, một lý trưởng, một người bóc lột tô.
Như cái hồi Bình dân học vụ đấy ở trong xã mình đây, trong làng mình đây là có nhiều lớp không ạ?
Nhiều chứ, một lớp thì là mới học i tờ, thế rồi dần dần thì mới có cái lớp biết viết, biết đọc, nhiều lớp lắm.
Thầy giáo, giáo viên là người ở làng mình hay là nơi khác đến dạy?
Người ở làng mình thôi, người ở làng mình đây chứ không có ai làng khác đến sất, dân lại tổ chức để mà phổ biến.
Thế những người mà người ta không đọc được chẳng hạn thì mình có phạt người ta cái gì không ạ?
Không, chỉ động viên thôi, người ta động viên cho người ta đi thôi.
Ví dụ đi chợ mà không biết đọc thì không cho vào à?
Đi chợ không biết đọc chữ người ta không cho vào, thế là đến lúc về là lại, lại đi học, đấy, đi học mãi cho biết là người ta còn mới đố là, người ta viết chữ tờ với chữ a chữ bờ đấy thôi chứ có đố được chữ gì, thế người ta nói được thì người ta vào chợ, thế sau khi về thì tự giác, dần người ta đi học. Đấy, chứ không có, có ai là cưỡng cãi gì sất. Cái lúc mới thì người ta cũng còn bỡ ngỡ thì nó cái phong trào mới thì bao giờ, đến lúc thành lập mà nó trơn chảy ra thì, thì chả phải gì nữa sất. Thì bây giờ, sau này thì ai ai cũng biết chữ, học.
À thế cái năm 46, lúc mà Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên đấy bà, mùng 6 tháng 1 năm 46 đấy thì người dân mình đã biết đọc, biết viết để đi bầu chưa?
Đi bầu cử.
Quốc hội đầu tiên, tháng 1 năm 46 đấy?
Năm, tháng 1 năm 46 đấy thì đi, đi bầu thì coi như là hưởng ứng là đi bầu đông lắm, đi bầu cử ấy.
Tổng tuyển cử đấy?
Tổng tuyển cử, đi bầu cử. Mà lúc bấy giờ là mình nắm được chính quyền mà giải phóng được tất cả giặc Pháp, giặc Mỹ thì phấn khởi lắm. Đi, nô nức nhau đi chứ không có phải ép gì sất cả, đấy.
Có tổ chức mít tinh, biểu tình để ủng hộ không ạ?
Vâng, mít tinh thì là đi, tổ chức đi.
Thế như lúc đấy người dân đã biết bỏ phiếu chưa ạ? Tức là đã biết viết biết đọc để bỏ phiếu chưa?
Chưa biết được, đi ra, đi ra đấy những ban bầu cử đấy người ta hướng dẫn, đấy, thế thôi nhưng cũng, cũng tích cực lắm.
Người ta hướng dẫn thế nào bà?
Thí dụ như là đi bầu cử như thế nào đấy thì người ta hướng dẫn cho bà con ra, chưa biết thì hỏi, còn trước mình chưa được thông thạo cái chỗ đấy.
Thế ở địa phương mình sau cái bầu cử đấy tổ chức bầu Hội đồng nhân dân thế nào bà nhỉ?
À tổ chức Hội đồng nhân dân thì khi mà đi ra để mà bảo là phổ biến là họp, họp đến cái ngày ấy là cái ngày để mà bầu Hội đồng nhân dân, thì là nhân dân đi lấy cử tri, cử tri xong thì là đến cái ngày đấy là đi bầu, đấy. Thế đi bầu ấy thì cũng có người thì biết thì viết vào cái lá phiếu, nhưng mà cũng có người chả ấy thì bảo là, thí dụ như đây, cái phong trào này là, à cái chỗ này là 10 người thì tôi đồng ý là bỏ ông này, còn như thế, thế là cái người ban bầu cử đấy bỏ cho, bỏ gạt cái ông đấy đi thế thì là hướng dẫn người ta đi, lúc bấy giờ cũng chưa được thành thạo lắm, thế như đến bây giờ đi thành thạo lắm rồi, thế mà, cũng buồn cười.
Thế họ có chỉ định cho mình là phải bầu ông này, ông kia không?
Không.
Hay là mình được quyền tự do bầu?
Quyền tự do, không có bảo là phải, phải bầu tất hay là bỏ ông này ông này đâu, tự do của cái người đi bầu.
Thế ở xã mình đây có thành lập các cái Đội Cứu quốc không ạ?
Lúc bấy giờ gọi là Việt Minh, mình là, là Việt Minh, cái phong trào cứu quốc đấy.
Bà có tham gia Việt Minh không?
À đi, đi phong trào Phụ nữ thì chả Việt Minh thì cái gì, đấy, vâng. Thì cứ hát bài Quốc ca đấy. Thế nhưng bây giờ chúng tôi bây giờ nó lâu ngày rồi, thế mà nó chuyển sang cái tuổi già lại đi Hội Phật giáo rồi, đấy, cho nên đa số là cái nhớ bên Phật giáo này, đấy.
Thế cái khi bà làm bên Phụ nữ đấy thì Ủy ban mình thường thường họp bàn vấn đề gì sau khi giành chính quyền bà nhỉ?
Lúc bấy giờ thì bấy giờ nước mình là nắm được chính quyền thì có cái gì thì phổ biến, thế thì lúc bấy giờ là những người đi tham gia đấy thì là thi hành. Bây giờ nó lâu quá rồi, chả nhớ được, mấy chục năm nay.
Thế cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh lúc đó thế nào bà?
À lúc bấy giờ là tôi làm là tôi mới, mới nhớ được là Việt Minh thì có Chủ nhiệm, bà Ủy viên, tôi cũng là tuy rằng ở Phụ nữ nhưng cũng là Ủy viên bên Mặt trận, vì là mình là có chân ở đấy, thế thì mình đi họp, có gì thì về Phụ nữ thì thi hành, đấy. Thế sau khi thì tôi biết là đến lúc mà đánh đổ được cường hào địa chủ thì anh em bần cố tham gia chính quyền thì coi như là bầu những anh em trước đây bị bóc lột nặng, đấy. Nói chung ra là về phụ nữ cũng có mà nam giới cũng có.
À thế lúc đấy thì có bao nhiêu người làm việc trong Ủy ban bà nhỉ?
Làm Ủy ban thì tôi không làm Ủy ban, không nhớ được lúc bấy giờ. Thế là đến lúc chỉ biết là nói thí dụ như là ông A, ông B này ngày trước là bị bóc lột nhiều thì lúc bấy giờ là đưa lên là mới nói là anh em bần cố tham gia chính quyền đấy, vâng, là những người...
Thế thì cái bên Phụ nữ của bà lúc đấy là có bao nhiêu người?
Phụ nữ lúc bấy giờ thì chả có đông được như bây giờ đâu, có ít người thôi. Thế nhưng mà đi ra biểu tình, xếp hàng đấy, anh em đi ra đấy thì là xếp hàng ở đấy thì còn có người còn thuộc bài Quốc ca đứng trên đầu đấy là ở đầu trước, thế sau thì những người đứng sau thì hát theo. Lúc bấy nó còn hẹp lắm.
Ví dụ như của bà lúc đấy là bao nhiêu người?
Nhớ thế nào được, toàn xã.
Như bà Bí thư lúc đấy là bà ấy tên là gì ạ?
Tôi lúc bấy giờ tôi làm Phó Bí thư tên tôi cũng vẫn là, là 114.
Không, cái bà Bí thư đấy tên là gì ạ?
Bà Bí thư bấy giờ bà ấy là Cảnh, bây giờ bà ấy mất rồi, mất đã lâu rồi. Nếu bà ấy sống năm nay bà ấy phải tám, chín mươi tuổi rồi. Đấy, mà cũng có lúc, thời gian không phải là làm cố định mãi, cũng có lúc bầu, bầu lại thì ai mà tín nhiệm thì vẫn cứ làm.
Thế bà là suốt thời gian kháng chiến là chỉ làm Bí thư thôi, à Phó Bí thư thôi?
Tôi chỉ làm Phó Bí thư thôi.
Mãi cũng không lên được Bí thư?
Mãi cũng không lên được Bí thư, là vì thế này này, lại sau lại sinh đẻ lại đông con, còn cắp đi học mãi cơ mà, làm mãi.
Đưa cả con đi họp ạ?
Đưa con đi họp. Đưa con đi họp thì bác tính thì ở nông thôn, vừa học, vừa đi, đi làm việc, vừa họp mà lại ở cái hoàn cảnh gia đình, phụ nữ thì bao giờ cũng lắm việc. Đấy, đi làm này, đi họp này, líu ta líu tíu, thế nhưng mà ai mà, cái người mà quyết thì vẫn cứ làm, thế, thế thì cái bà mà làm Bí thư thì bà ấy rỗi hơn, bà ấy chả lấy chồng, bà ấy chồng chết thì chả có con, thế thì bảo thôi thì phụ nữ mà tham gia đấy thì, nói các bác thế này này, cái điều kiện cũng là quan trọng, đấy, không có điều kiện không làm được.
Như lúc đấy là bà phải bế cả con đi họp?
Bế cả con đi họp.
Lúc đấy là con mấy tháng, mấy tuổi ạ?
Tôi đẻ đứa con thứ nhất là lúc bấy giờ là bên, với đứa con thứ hai đấy là ba năm đôi, cái đứa biết chạy thì để cho bà bủ mẹ chồng coi, cái đứa nhỏ thì bế, bế đi, thế nếu mà đến lúc nào mà nó chả bú nữa thì để cho mẹ chồng thì đi, đấy.
Ủy ban đấy có thường xuyên họp không hả bà?
Họp chứ, mình nắm được chính quyền thì bầu bán lên thì tích cực lắm chứ, mà nông dân đi đấu tranh để đánh đổ địa chủ để lấy cái tài sản của địa chủ thì họp bàn ghê lắm.
Như bà là có tham gia nhiều cuộc họp không?
Tôi tham gia nhiều, nhưng mà bần nông, trung nông lớp dưới cho nên mà những cái lúc mà được của cải thế này thì chúng tôi không được.
Bà là thuộc thành phần gì?
Thành phần gọi là bần nông, nhưng mà trung nông lớp dưới.
Trung nông lớp dưới?
Vâng, lớp dưới, cho nên là chỉ đi đấu tranh cho đến lúc mà chia quả thực thì anh em bần cố người ta được, được nhà được cửa.
Mình không được vào Đảng à?
Không ạ.
Không ai giới thiệu mình vào Đảng à?
Nói chuyện giới thiệu vào Đảng thì nói thì bác đừng cười, tôi cũng được kết nạp năm 48, thế nhưng mà sau cái điều kiện hoàn cảnh gia đình, tôi không khảm được, sau nhà tôi đấy, cái ông đấy, ông ấy bảo thôi thế bây giờ thì chịu rít rít thế này, đã là đảng viên thì cần phải đi trước quần chúng, thế nếu mà mình cứ nêu mà mình cứ thế này, ríu rít thế này thì, thì tôi xin ra. Đấy, tôi bảo thôi, tôi xin ra, thế lúc bấy còn ít tuổi thì bố mày đi, chứ bây giờ đảng viên mà không đi trước được quần chúng thì thấy rằng là cái chuyện mình tự mình thấy rằng là cái bản thân mình không, không tốt thì thôi, tôi xin ra.
Thế là bà ra năm bao nhiêu? Năm 48 thì kết nạp thì ra năm bao nhiêu?
Tôi 48 thì tôi kết nạp thì được có, tôi vào Đảng được có 4 năm.
Thế là đến năm 52?
Vâng, thế xong thì tôi lại, tôi xin ra.
Thế mình xin ra chứ không phải người ta khai trừ?
Mình xin ra chứ không phải là người ta khai trừ, cũng trình bày cái hoàn cảnh không, không ấy được.
Tức là có vào Đảng đúng không?
Vâng, có đấy, vào Đảng.
Ai giới thiệu bà vào Đảng?
Cái, cái ông chồng tôi đây này.
À, chính ông chồng giới thiệu?
Lúc bấy giờ giới thiệu là ông Khôi giới thiệu nhưng mà đã lấy nhau đâu, đấy, thế đi vào xong đến khi lấy nhau là có, có hai con rồi, xong rồi bảo thôi, không đi được mà cái hoàn cảnh thì, thì hai bố mẹ già.
Ông Khôi giới thiệu với ai giới thiệu nữa ạ?
Ông ấy với lại một ông gì, chết, ông chết rồi, gọi là ông Côn.
Côn ạ?
Côn.
Thế cái ngày bà kết nạp Đảng đấy là kết nạp bí mật hay công khai bà?
Bí mật, bí mật thì còn, bây giờ gọi là cái xã là cái xã Tứ Xã đấy, xã này với xã Tứ Xã là vẫn ghép vào một. Thế đi, thế mãi đến sau này thì mới tách, tách thì gọi là xã Việt Cường, ở đây là xã Việt Cường với xã Việt Tiến, tách ra đấy, tách ra là xã Việt Cường, xã Việt Tiến thì xã đây gọi là xã Việt Cường, nhưng bây giờ mới gọi gốc là trở lại cũ gọi là Sơn Dương, đấy, bên Việt Tiến thì gọi là Ngũ Xã, đấy, trở lại cái cũ đấy. Thế là kết nạp lúc bấy giờ là cũng còn bí mật.
Thế kết nạp là ở nhà dân hay trụ sở bà?
Ở nhà dân, ở nhà dân.
Cái hôm bà kết nạp là có ai kết nạp cùng với bà nữa không?
Cái hôm ấy là có mình tôi, kết nạp hôm đó là, không có một ông ở Tứ Xã nữa nhưng chẳng nhớ tên.
Tức là hai người kết nạp cùng một lúc?
Hai, hai người kết nạp. Mà đi như thế là phải đi, đi đêm.
Kết nạp về đêm ạ?
Kết nạp về đêm, mà đi họp cũng về đêm.
Kết nạp đêm là khoảng bao nhiêu giờ ạ?
À lúc bấy giờ thì độ thí dụ như là người ta quy định là 7 giờ hay là mấy giờ thì đến, đấy thế thì mình đến, đến thì cái nhà, các cái ông đấy là ở bên Việt Tiến không, thế thì tôi mới đi tối đi sờ đi sệt chứ có gì đâu, đi vờ đi vệt đấy, thế thì là sau khi tách về Việt Cường thì tôi cũng đi họp mãi, nhưng mà sau này thì có cái ông ông ấy ở cùng gọi là, gọi là cùng đội, đội sản xuất đấy thì thì ông cứ bảo là mợ cố gắng, tôi mới bảo là, bác ạ em cố gắng lắm nhưng bây giờ thế nào, em lắm việc lắm mà chả đi làm cũng chả được.
À thế cái hôm kết nạp như thế thì cái buổi lễ người ta làm có long trọng không ạ?
Có chứ, người ta làm có lá cờ búa liềm, thế mà tổ chức thì...
Có treo ảnh lãnh tụ gì không ạ?
Có, treo lên đấy mà đồng thời là cái người mà được kết nạp phải hứa.
Ngày đấy bà hứa thế nào?
Tôi hứa là bây giờ thì được kết nạp tôi vào Đảng thì tôi xin hứa là tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ, rồi theo cái quy định của Đảng đề ra, nếu tôi làm sai tôi chịu trách nhiệm, nói thâu tóm, bây giờ tôi nói tóm tắt nó thế thôi chứ lúc bấy giờ nói dài, đấy.
Hứa mà nói dài thế kia à?
Vâng, nói dài đấy.
Hứa người ta chỉ nói ngắn ngắn thôi chứ?
Không, cũng nói dài hơn.
Có cầm giấy đọc không ạ hay là tự nghĩ ra mình nói?
Không, nói mồm thôi, nói mồm thôi, mình hứa thế nào thì mình nói thế, thế thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì lâu ngày, già rồi, năm nay tôi là 83 tuổi rồi.
Cái đợt kết nạp đấy người ta treo ảnh những lãnh tụ nào ạ?
Chả nhớ được, có treo ảnh nhưng mà chỉ nhớ lá cờ quốc kỳ, giờ gọi là búa liềm, đấy, thế thì bây giờ lâu ngày nó quên hết rồi.
Cái ngày đấy bà có hiểu thế nào là Đảng Cộng sản không?
Ây vào Đảng phải hiểu chứ.
Sao mình lại hiểu ạ, người ta cho mình học điều lệ trước à?
Hiểu này, cho học, cho điều lệ này, cho đi cái học cái lớp sơ cấp này, đấy.
Sơ cấp gì ạ?
Sơ cấp của Đảng đấy, cũng đi, đi học thời gian đấy là mấy tuần lễ đấy, đi xong người ta cũng cho tài liệu về, thế thì mình có thì giờ thì nghiên cứu.
Tức là cái lớp đấy là trước khi mình vào Đảng đấy à?
Vâng, vào, vào sau mới có.
À vào xong mới đi học ạ?
Vào xong mới đi học.
À thế cái lớp đấy là mở ở đâu bà?
Mở, nói thí dụ như ở đây người ta mở ở trên huyện nhưng mà người ta mở vào một cái xã nào đấy, xã nào đấy, xã nào đấy thì đi đến cái xã đấy chứ không phải ở, ở huyện.
Thế cái lớp đấy người ta dạy mình cái gì ạ?
Người ta dạy cái, cái điều lệ của Đảng.
Có mỗi thế thôi ạ?
Vâng, cái điều lệ của Đảng với lại nó nhiều chứ, vâng, nói bây giờ thì không nhớ được nhưng cái lúc bấy giờ người ta nói cũng nhiều, thế nhưng mà bây giờ nó lâu ngày nó quên rồi mà mình lại chả sinh hoạt nữa.
Tức là người ta lại có tài liệu người ta phát cho mình à?
Vâng, có tài liệu, đi học có tài liệu.
Tài liệu lúc đấy là in hay là viết tay bà?
In, in cũng có, viết tay cũng có. Thế đến lúc mà đi về thì nhà tôi thì ông ấy làm lúc bấy giờ thì ông ấy còn ít tuổi, ông ấy làm, tách ra ông ấy đã làm Bí thư ở cái xã này, về cái thành tích của ông ấy thì chắc lúc nãy ông cũng khai cho bác rồi chứ gì, tôi thì nhom nha nhom nhem đấy thôi.
Phó Bí thư Phụ nữ là to đấy chứ?
(cười), ôi giời, lúc bấy giờ cái hệ thống dọc ở Phụ nữ trên huyện thì mình, ở xã mình làm được những cái gì thì phải hàng tháng người ta tổ chức họp thì phải làm báo cáo lên là đã làm được những cái việc này, việc này, đấy.
À thế người dân có được tham gia các cái buổi họp của mình không bà?
Ở, ở Đảng lúc bấy giờ là bí mật thì người dân thế nào được họp, được họp thế nào được, chỉ có đảng viên mới được họp thôi.
Thế Ủy ban có được tham gia không?
Ai là đảng viên thì người ta tổ chức, cái Đảng thì họp cái người đảng viên đấy thôi chứ không có bảo là Ủy ban mà chưa là đảng viên cũng chưa được, nhưng mà lúc bấy giờ thì nó còn chặt chậm hơn.
À thế cái thời gian mà bà làm việc đấy thì ở chỗ mình làm việc, chỗ Ủy ban đấy có các thiết bị văn phòng không ạ? Ví dụ như là máy chữ hoặc là cái gì không?
Không, lúc bấy giờ chưa có máy chữ, chưa có máy chữ, phong trào nó còn thấp, chưa có máy chữ.
Thế bà có được đọc báo không?
À báo thì có nhưng mà, nhưng mà cũng, cũng, báo chí thì có đấy nhưng mà đọc thì đọc được rồi nhưng mà ít khi mà nghiên cứu lắm.
Lúc đấy là thường mình đọc báo gì bà?
Báo thì người ta có cái báo thì cái phong trào của dân thế nào thì có thế thôi.
Tên tờ báo là gì ạ?
Chả nhớ được, lâu quá bây giờ chả nhớ được đâu, bác thông cảm, mà tôi bây giờ cái tuổi này là để cái gì đâu quên đấy bác tính, chả nhớ được. Nhớ được chỗ nào thì nói chỗ đấy thôi.
Thế Ủy ban mình có tham gia trong cái việc thu thuế đất tháng 5 năm 46 không bà?
Thu thuế đất á?
Vâng, tháng 5 năm 46?
Lúc tôi chỉ nhớ là lúc bấy giờ là cái năm 52 đấy là thu...
Thuế nông nghiệp à?
Thu thuế nông nghiệp, thì nói thí dụ như là quê bác nhà bác có ruộng, lúc bấy giờ nhà bác có nhiều ruộng, thì lúc bấy giờ mà đóng thuế nông nghiệp thì nó nặng, thì chỉ muốn nhả ruộng ra thôi, đấy, lúc đấy là bước đầu đấy, bước đầu đóng thuế nông nghiệp đấy. Thế thì cái người ít ruộng thì chả sao, cái người nhiều ruộng thì lúc bấy giờ có thể là cho ruộng nữa cơ mà, đóng thuế nó nặng, bắt đầu đóng thuế nông nghiệp đấy.
Tức là lúc đấy người ta tính thế nào ạ?
Không biết người ta tính thế nào nhưng mà nói thí dụ như thế này, người ta đang có ruộng thì người ta đóng có thí dụ thế, 5 tạ, thế thì lúc bấy giờ nó lên 10 tạ, đấy nó cao lên, đấy, chỉ biết là nó cao lên thì cái người có ruộng thì muốn thôi dần dần, thì rời ra ruộng ra đấy.
Thế thì có ruộng mà không đóng được thì người ta làm cách nào, họ bán đi à?
Không, lúc bấy giờ mới ban đầu thì người ta phải đóng nặng thôi, thế sau này thì ruộng thì dần dần ra thì ruộng đất thì phải phân tán ra, đấy.
Như bà lúc đấy gọi là trung nông lớp dưới thì nhà bà có bao nhiêu ruộng?
Trung nông lớp dưới, bần nông lớp trên thì có bao nhiêu đâu, có một, một, chưa đầy hai mẫu ruộng.
Lúc đấy thuế nông nghiệp thế thì bà thấy đóng có nhiều không, như nhà mình đấy?
Lúc đấy thì coi như nhà chúng tôi thì chả đáng bao nhiêu, mà chả có bận gì đến nặng nề sất. Đấy, những cái người người ta năm, bảy mẫu, đấy, thì người ta mới nhiều ruộng thì người ta mới phải nhiều thôi, mình thì làm thì chỉ có đủ ăn thôi.
Tức là cái sản lượng lúa lúc đấy là đủ để đóng thuế?
Đủ đóng thuế.
Có thừa không ạ?
Chả có thừa.
Tức là mình làm bao nhiêu đóng thuế bấy nhiêu à?
Làm bao nhiêu mình đóng thuế bấy nhiêu.
Thế thì lấy gì để mà ăn ạ?
Làm thì đóng thuế thì nó có phần trăm đấy thôi chứ, chứ có phải là chả có ăn đâu. Đấy, thế lúc bấy giờ đóng ít thôi. Thế còn những cái người mà có dư đấy thì lúc đấy bước đầu nó mới cột vào nặng. Đại khái như là mỗi khi thì có 3 tạ thế nào bây tận 6, 7 tạ, đấy, ruộng đấy, đóng thuế nông nghiệp đấy. Nhà tôi coi như là tôi ở bên bố mẹ đẻ tôi cũng thế mà tôi đi lấy chồng cũng thế, thành phần thế này, thành phần những các cụ mà đi, bố ông Khôi cũng đi tham gia khởi nghĩa Yên Bái năm 30, bố tôi cũng thế, thì đi coi như là bán ruộng, bán ruộng cho những cái thành phần đấy là bảo thôi thế bán đợ, sau này vợ con ở nhà làm được thì chuộc, có tiền thì chuộc thì, thì bác bảo lúa bằng nào, đấy, thế. Thế tôi lớn lên thế này thế bà mẹ đẻ tôi có cái ruộng như thế là năm, năm sào ruộng, thế tôi mới bảo, lúc bấy giờ tôi mới bảo mẹ ơi, thế nào mà mình cày cấy mà bây giờ là cái nhà bà ấy cứ gặt sẵn ra thì đến lấy lúa à. Thế, thế thì bà mẹ tôi mới bảo là đấy, bố thì đi bán mất cả ruộng đấy, thì bây giờ mẹ con làm mà đến lúc mà, mà bao giờ mà cóp được tiền mà chuộc thì, thì về nhà mình cấy tất.
À thế ai quy định cái mức thuế nông nghiệp đấy bà? Chính phủ hay địa phương mình quy định?
Chính phủ chứ địa phương mình quy định thế nào được, lúc bấy giờ nó có chính sách của Nhà nước.
Người ta có tính loại ruộng để đánh thuế không ạ? Ví dụ ruộng tốt, ruộng xấu rồi ruộng hai vụ, một vụ gì đấy?
Người ta phải tính thế người ta mới gộp vào thuế được chứ, người ta phải tính sản lượng thấp, cao, thế xong thì người ta mới gộp vào thuế chứ, đấy thế. Thế tôi cứ nhớ là tôi ở nhà mẹ đẻ tôi lúc bấy giờ là tôi bảo thế này, thế nào mà bây giờ nhà mình lại cứ phải đi, lúc bấy giờ đang còn bé đấy, còn bảo là cứ phải đi gặt rồi sẵn tay cho người ta thuê rồi cứ hái lấy lúa là thế nào, thế thì cái bà mẹ đẻ tôi nói là bao giờ mẹ con, chị lớn rồi, con lớn rồi thì bố mẹ tôi được cái hai chị em gái thôi mà, lớn mà làm được thì lấy cái số tiền đấy để đem mà chuộc cái số ruộng này về, thế xong rồi mãi mới chuộc được về thì để mình cấy đấy. Đấy, thế mà bên nhà mẹ chồng cũng thế, lúc tôi lấy ông Khôi rồi về thì có cái ruộng tốt nhất cũng thế, đi gặt cũng thấy người ta thế, thế mới bảo là bán đấy, bán đợ đấy.
À thế khi nào thì Ủy ban mình nhận được chỉ thị từ Trung ương bà nhỉ?
Chả nhớ đâu, chả nhớ chính sách đấy chả nhớ được, bây giờ nó lâu ngày tôi quên hết rồi.
À thế thời gian bà làm như thế bà có được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam không?
Nghe đài á, có chứ, người ta phải phát thanh chứ.
Đài ở xã mình đây có à?
Có chứ, lúc bấy giờ là người ta, lúc bấy giờ cũng có, có đấy nhưng mà mình chỉ biết là có thôi, cái lúc bấy giờ là tham gia làm việc rồi thì biết được là ta nắm được chính quyền thì, thì bây giờ là phải đi tham gia để mà hoạt động, thế thôi chứ có gì đâu.
Thế cái đài đấy là đặt ở đâu trong xã này ạ?
Xã thì lúc bấy giờ người ta, gọi là người ta a lô.
À chứ không phải là có đài hả?
Không có đài như bây giờ, đấy, không có đài mà nói như bây giờ. Thế người ta tổ chức đến đâu thì đi họp thì bảo là bây giờ thế đấy, thì về thì ngành nào, giới nào thì lại hoạt động, dần dần mãi thì nó mới có cái phong trào a lô, còn trước còn cái phong trào còn biểu tình cơ mà, đấy.
À thế như bà ở đây có nghe được cái lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ không, tháng 12 năm 46 đấy?
Kể là lúc bấy giờ cũng được nghe, nhưng bây giờ nó lâu thôi.
Nhưng cái lúc đấy nghe bằng cách gì ạ? Mình không có đài thì nghe bằng cái kiểu phương tiện gì?
À người ta phổ biến, phổ biến.
À thế khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy thì ở địa phương mình có phản ứng gì không ạ?
Nói chung là thế này đây, nói gồm lại là địa phương là không có phản ứng gì là cái chính sách của Bác Hồ hết, thế thôi chứ còn đi từng chi tiết thì bây tôi quên rồi, không biết được. Mà lúc bấy giờ là cũng được học, được ấy đấy, nhưng mà bây nó quên rồi, chả nhớ được.
Cái Quỹ Độc lập có được đóng góp ở địa phương mình không bà nhỉ?
Nếu mà lúc bấy giờ mà nói đến độc lập rồi thì quỹ chắc cũng có, nhưng mà tôi không nhớ được những cái điểm đấy.
Thế cái lọ gạo kháng chiến hay là cái Tuần lễ vàng mình có thực hiện không ạ?
Có, cái lọ gạo nuôi quân đấy thì có. Lọ gạo nuôi quân là chúng tôi là ở bên Phụ nữ là hay đi làm cái việc đấy. Lọ gạo nuôi quân rồi thì là tổ chức và phổ biến cho bà con nên là bỏ nhiều ít vào đấy để mà lúc bấy giờ nó kháng chiến thì dân mình mới ở, nước mình mới kháng chiến thì cái gì cũng nghèo, thì là cứ phổ biến. Đây chính chúng tôi là tay đi lấy lọ gạo nuôi quân đấy, là Phụ nữ làm, đấy.
Tức là bà đi thu gạo đấy à?
Đi thu gạo, những cái lọ gạo các cái gia đình.
Thế bao nhiêu ngày mới đi thu một lần bà?
Cũng hơi lâu lâu đấy, thế mà đi mà, với lại đi họp thì thường thường phổ biến cho bà con là ta nên thế.
Thế cái gạo đấy mình thu xong bà đem đi đâu?
Đem lên huyện, đấy.
Thế sau họ sử dụng thế nào ạ?
Đem lên huyện thì chắc là huyện người ta đem đi, Nhà nước mình đem lên đấy thì biết đấy thôi chứ đem lên chỗ Nhà nước nơi công cộng thôi chứ bác tính đem đi đâu.
Thế có thực hiện cái Tuần lễ vàng không bà nhỉ?
Vàng á?
Tuần lễ vàng đấy?
Không, à lễ vàng thì chỉ phổ biến là bây giờ có vàng nên cung tiến, thế những cái nhà địa chủ nó mới có chứ, nó mới có lúc bấy giờ những cái thành phần đấy, mà nó, nó còn được đi họp đấy, phổ biến này, thế thì đến lúc mà, mà thít chặt đấy thì người ta mới, là thành phần thì người ta thấy không được đi, thế nhưng mà cũng có cái bà cụ, con cái chả có, giàu có mà cụ ấy cũng cung tiến ruộng và tiền gạo, đấy, thế rồi cụ ấy, đấy là những cái người đấy là địa chủ đầu sỏ nó giàu, thế là sau cái đợt cụ ấy cũng giác ngộ, cũng cung tiến ruộng nào, tiền của nào.
Bà đấy tên là gì ạ?
Bà ấy thì chết rồi, cái bủ đấy chết đã lâu rồi, chết từ cái ngày mà, cái thời gian mà thành phần địa chủ đấy.
À thế ạ. Mình quy bà ấy địa chủ ạ?
Vâng, quy vào địa chủ, cái thành phần địa chủ đấy, sau thì nghĩ nó cũng cung tiến hết cả nhưng mà sau người ta vẫn cột vào thành phần, sau cái bà cụ đấy chết, già rồi chết, già rồi, thế thì cũng cung tiến nhiều.
Lúc mình quy bà ấy địa chủ thì mình có làm gì bà ấy không ạ? Bắt bà ấy à?
Không, quy vào địa chủ thì không được đi họp hành nữa, là thành phần thì phải dưới chỉ đạo của nông dân, đấy, của nông dân.
Cốt cán đấy?
Vâng, cốt cán đấy, dưới sự chỉ đạo.
À thế cái việc giảm tô và chia lại tài sản của địa chủ được thực hiện thế nào bà nhỉ?
À giảm tô với tài sản của địa chủ là anh em đi họp, họp hành thì để mà bàn bạc rồi sau quy định là địa chủ thì đến lúc mà cái tài sản đấy thì anh em nó mới đi thu lấy, đấy, nó có cái tổ chức, ngày nào đến nhà cái ông A, ông B này thì nên quy định vào thành phần nào nặng nhẹ thì lấy cái tài sản đấy, có nhà mất cả nhà. Thế xong thì đến cái đận thời gian nhà thì lại cấp cho những cái anh em bần cố, nhà cửa, nhà ở và có của cải thì lấy, sau thì cũng chỉ chia cho anh em bần cố thôi chứ, còn nhà chúng tôi thì chả được cái gì, vì mình là cái thành phần là mình đủ ăn, thế, thế thì mình không được cái gì sất.
Họ lấy ruộng người ta để chia ạ?
Lấy ruộng của người ta, lấy, lấy ruộng về để chia, chia cho bần nông, bần cố đấy. Ruộng nào, bần cố được ruộng, được nhà, được của cải. Đấy, úi giời ơi, đi còn đánh trống đi để thu cơ mà. Thế lúc bấy giờ thì thôi.
Đánh trống đi để thu là thế nào ạ?
Để đi thu những cái tài sản đấy.
Tức là lập hẳn một cái đội đánh trống đi?
Lập một cái đội đi, hôm nay thì đi đến chỗ này, mai thì đi đến nhà này nhà kia thế là thu. Thế thì lúc bấy người ta biết rằng là người ta đã đặt cái thành phần rồi, thì muốn lấy thế nào thì lấy, để cho người ta thế nào thì để.
Thế người ta không phản ứng gì ạ?
Không, lúc bấy người ta không có nói niếc gì sất.
Người ta sợ ạ?
Người ta sợ. Thế mà đã là thành phần đấy thì anh em nông dân này, dù anh em cốt nhục đấy gì là người ta cũng không gần, không gần được ai hết cả.
Sợ bị liên quan?
Vâng, sợ liên quan, không có gần gụi gì hết cả, đấy, lúc bấy giờ thì đã là thành phần thì nghĩ thôi những cái lúc xưa không thành phần sướng bao nhiêu thì lúc bấy giờ phải chịu đựng khổ bấy nhiêu, khổ lắm.
Lúc đấy là nông dân lên ngôi?
Vâng, nông dân thì vinh dự lắm.
Thế những cái người được ruộng thái độ người ta thế nào bà?
Bấy giờ thì những người được ruộng thì bấy giờ chính sách của Chính phủ, mà nhà của Chính phủ, của nước thì quy định cho người ta được thì người ta được thì chứ người ta cũng chả cái gì hết, đấy.
Người ta cũng phấn khởi?
Người ta cũng phấn khởi người ta được là vì trước đây thì người ta có làm người ta chả có ăn, thế bây giờ được thì người ta phấn khởi chứ người ta cũng chả có cái gì để mà phản ứng về cái phức tạp thì tất cả cái đó.
Thế bà bảo đánh trống đi thu là thế nào ạ?
Đánh trống đến để lấy, còn đi, đi dõng dượt thế này đến.
Có bắt trói người ta không ạ?
Không, chả bắt trói.
Thế cứ đến nhà người ta lấy đồ đi?
Đến nhà người ta để lấy, người ta biết người ta phải cái thành phần đấy thì đến lấy thôi chứ người ta cũng không có phản ứng cái gì sất, lúc bấy giờ người ta dưới sự chỉ đạo của, của nông dân, cốt cán, đấy. Tôi chúng tôi này thì cứ đêm hôm thì lại đi họp, đi họp mà nói thí dụ như cái ông A này người ta nêu lên là thì ai biết thì phát biểu, thế xong người ta về thì người ta thu nhập những cái ý kiến đấy, ai biết thì phát biểu.
Thế ở xã mình đây có nhiều địa chủ không bà nhỉ? Thôn mình đây, xã mình đây này?
Xã mình đây cũng có địa chủ, phú nông, có cả.
Như bà lúc đấy gọi là trung nông lớp dưới thì có bị cái gì không?
Thế nào?
Cải cách đấy? Cải cách ruộng đất đấy, như bà trung nông lớp dưới thì mình có bị cái gì không?
Không, chả bị cái gì sất, nó gọi là, người ta gọi là mình là trung nông lớp dưới, bần nông lớp trên đấy thì có cái gì.
Hơn bần nông một tí?
Thế thôi, hơn bần nông một tí thôi, có cái gì.
Mà chưa đến trung nông?
Chưa đến trung nông, mà cũng chả bị địa chủ người ta bóc lột mình cái gì sất, mình vẫn có cái ruộng đấy mình làm mình ăn.
Thế địa chủ ở đây là có mấy ông bà nhỉ?
Ở đây á?
Tên các ông đấy là gì ạ?
Ở đây thì có ông, ông Nguyễn Viên gọi là ông, ông Viên là địa chủ, với một cái ông cường hào đấy gọi là Diêm.
Diêm ạ?
Diêm.
Cái gì Diêm ạ?
Diêm, ông ta ở họ Nguyễn, Diêm. Mà cái ông lý trưởng đấy bị cũng ở họ Nguyễn, nhưng mà hai họ khác nhau.
Ông lý trưởng kia tên là gì bà nhỉ?
Ông lý trưởng gọi là Viên.
Nguyễn Viên, còn một ông là Nguyễn Diêm?
Vâng, Nguyễn Diêm, hai ông họ Nguyễn tất.
Thế cả xã thôn mình đây có hai ông địa chủ đấy thôi?
Hai cái địa chủ đấy là đầu sỏ.
Thế còn còn nhiều nữa không ạ?
Còn cũng còn nhiều chứ, một cái bà gọi là bà, bà Tương.
Bà gì ạ?
Bà Tương.
Tương?
Tên là Tương nhưng mà địa chủ đấy là chỉ có bóc lột tô, sức lao động thôi, thế bấy giờ ở cái xã đây mà có hàng trăm mẫu ruộng đấy, đấy, cái bà đấy đấy, trăm mẫu ruộng, coi như là chỉ, chỉ là bà con ở cái xã đây là chỉ có đến làm thuê làm mướn thôi, đấy, thế, thế là sau này bà ấy cũng là địa chủ cũng nặng, thế. Thế còn thì cũng phú nông với lại địa chủ, thế còn có ba cái người đấy là địa chủ nặng, thế là phải đi, phải đem ra đấu, ra pháp trường đấu, thế thôi. Còn thì những cái bà, những người bóc lột tô tiếc đấy thì người ta có nhà, có ruộng đấy thì lúc bấy giờ là xã thu của người ta rồi, chứ người ta không bị đấu.
Thế là cũng không bắt người ta?
Vâng, thế, ba cái người này là khi mà như thế là người ta bắt người ta giam.
Có bắn ai không ạ?
Không, không bắn, xã đây không bắn ai. Thế ở bên Việt Tiến này có người bắn đấy nhưng mà người ta ở xã bên đấy.
Thế ba cái người đấy bị giam lâu không hả bà?
Bị giam, giam mãi đến lúc mà cũng lâu lâu rồi xong mới tha ra đấy, tha ra thì người ta là thành phần đấy, lấy hết của cải rồi, thế thôi, chứ còn thì phú nông thì nhiều, phú nông thì bóc lột chỉ có số nhân công này khác thôi, bóc lột nhân công, ruộng đất thôi, còn địa chủ thì nhiều nhưng mà người ta cái loại nhẹ hơn, đấy, loại nhẹ hơn.
Như bà thấy ba cái người bị nặng như thế, bà cảm giác theo cái quan điểm của bà, ý kiến của bà thì bà thấy là đúng hay là sai?
Ý kiến tôi là đúng, là đúng bởi vì là thế này, chúng tôi là còn bé thì không bị nhưng mà bố mẹ chúng tôi là cũng phải đi làm thuê, đi làm, mà những cái người đấy sưu cao thuế nặng này hay là áp bức, đấy, thí dụ như mẹ chồng tôi đây này, thiếu thuế là không được, là gọi đến phải đóng bằng đủ thì là về thì phải đóng đủ, thế mà, thế thôi.
À như cái thuế nông nghiệp đấy thì mình đóng bằng thóc hay bằng tiền ạ?
Bằng thóc, năm bắt đầu thuế nông nghiệp sau đóng bằng thóc, có nhà nhiều ruộng đóng, đóng không đủ thật đấy chứ, người ta làm cho là phải rời ruộng ra chứ lại, những cái bước đầu đấy.
Thế rời bằng cách gì ạ?
Ruộng sau chả ấy thì cho người ta cấy.
Cho người khác có nhận không ạ?
Cho người khác người khác cũng cấy, anh em nông dân, lấy ra để chia cho nông dân, chứ nó có cái phong trào chứ không phải là tôi giả tôi cho ông, đấy, nó như thế cơ.
À tự vệ ở địa phương mình cái thời gian đấy có được thành lập không bà nhỉ?
Thành, thành lập cái gì ạ?
Tự vệ ạ, hoặc là du kích đấy?
À du kích có.
Cái thời điểm mà sau khi giành chính quyền đấy?
Vâng, coi như là anh em tham gia du kích để bảo vệ dân làng.
Bà có tham gia không?
Tôi thì làm Phụ nữ tôi chả là du kích, thì có những chị em cũng là du kích, cũng là du kích đi.
Du kích lúc đấy có được trang bị vũ khí gì không ạ?
Có đấy, súng chứ.
Có súng ạ?
Có súng đấy.
Ngày đấy súng là hiếm lắm đúng không?
Có giai đoạn thì là anh em người ta đứng gác, đứng gác các cái cơ sở, người lạ đến hỏi, đấy.
Thế cái đội tự vệ đấy có được huấn luyện về quân sự không ạ?
Có chứ, du kích thì phải có, có huấn luyện về quân sự, sau thì là nó thành lập là, là Xã đội trưởng đội phó đấy, ông nhà tôi cũng làm mãi đây này, đi du kích đây này.
Cái đội đấy có được nuôi ăn không hả bà? Đội du kích đấy?
Lúc bấy chưa có của công, gọi là phải đi ra tham gia thôi, đấy, những cái lứa tuổi đấy là phải đi ra tham gia thôi chứ cũng chưa có cái gì của xã hết, lúc bấy giờ còn mới là nó còn nghèo.
À thế khi nào thì bà thấy lính Pháp quay trở lại địa phương mình?
Hả?
Cái vùng mình đây gọi là vùng gì ạ? Vùng tự do, vùng tạm chiếm hay vùng du kích ạ?
Đây mình ở đây là vùng tự do là có du kích chứ có cái gì đâu, nó không có quay lại cái gì hết.
Không thấy Pháp về đây ạ?
Vâng, có là đánh là đánh thôi chứ không có quay lại.
Tức là Pháp không về đóng ở đây ạ?
Không, Pháp không về đóng ở đây.
À thế thanh niên ở mình có bị bắt đi lính cho Pháp nhiều không ạ?
Thanh niên thì đi lính cho Pháp thì lúc bấy giờ chúng tôi cũng còn nhỏ, thế là chỉ biết có thí dụ như mấy cái ông này đi lính cho Pháp với lại ấy, lúc ấy còn nhỏ, chưa biết được bắt lính cho Pháp, thí dụ như tôi thì còn có hai ông chú, một ông yếu, một ông khỏe, thế hễ mà lý trưởng, lúc bấy giờ là lý trưởng với lại ở xã đây đến bắt lính, đấy, bắt lính thì cứ cái ông chú yếu hơn thì cứ, cứ cho ra đấy, thế thì lôi đi lại giả về, cái ông khỏe thì chỉ đi trốn thôi, đấy.
Thế có ai dinh tề vào vùng tề do Pháp kiểm soát không bà?
Hả?
Có ai dinh tê vào vùng tề không?
Tề thì ở đây xã này không có.
Không có ai dinh tê vào ạ?
Vâng, không có.
Thế có bộ đội chính quy về đóng ở đây không ạ?
Không, chỉ có đến lúc mà đánh nhau Pháp thì bộ đội người ta đánh thì có khi người ta chạy tản về với dân này, cũng có mấy anh em bộ đội bị thương về ở với dân này đấy.
Thương binh đấy à?
Vâng, thương binh, là người ta đánh nhau ở ven sông với này khác đấy là chạy tán loạn, thế thôi. Chứ còn cái vùng này không có ai tề sất.
À như bà làm Phụ nữ thế thì mình có giúp đỡ thương binh các thứ không?
À làm Phụ nữ thì thí dụ như là anh em mà thương binh mà người có, cái bữa có hai anh em thương binh là chạy về ở xã ta đây bị thương, thì lúc bấy giờ là Phụ nữ thì cũng phải ra, ra nhưng mà cũng chỉ có những người biết băng biết bó người ta làm, thế thôi, nhưng mà mình cũng phải có mặt, là thấy anh em thế mình cũng xót, ra đấy. Tề là, tề là nó chỉ ở dưới ven sông đấy thôi, ở bến Ghành đấy là người ta, cái loại chở đò mới tề, tề đấy, mà cứ đến bây giờ, cứ đến xã từ ở vùng cạn, từ ở  chở đi Lạng Hờ với chở lên đây này, cứ tề là đi theo, theo Pháp, đi sang là dắt trâu dắt bò lấy của của dân này lôi đi.
À thế trong cái thời gian kháng chiến như thế thì cái việc mà buôn bán những cái đồ dùng cần thiết như là thóc, lúa, muối, dầu, vải thì ở địa phương mình có bị gián đoạn gì không ạ?
Không, địa phương mình cũng chả bị gián đoạn mà cũng chả đi, đấy, chả đi.
Không buôn bán với vùng ngoài à?
Không, không đi buôn bán với vùng tề, những cái đấy là đây buôn bán với tề. Thế những cái nơi nó tề, nó theo Pháp đấy thì nó mới đi làm những cái việc đấy, chứ còn ở đây nó chỉ đến nó dắt mất trâu mất bò hết đi thì có cái gì. Thí dụ như bảo bây giờ Pháp nó tấn công thế này thì thôi bà con chạy sơ tán, người thì dính con dính cái thì đi lên cái nơi ở trên Sơn Vi này này, thì mình đi thì nó đến nó lục lạo thì là ta thì là nó lấy thôi chứ, Pháp nó, những thằng Tây nó có lấy cái gì đâu, nó không lấy.
Chính người mình lấy à?
Chính người mình lấy của mình, người Việt đến thì nạt người Việt thôi.
À thế trong cái thời kháng chiến đấy thì ở địa phương mình dùng cái loại tiền gì để tiêu bà? Tiền Đông Dương hay là tín phiếu?
Tiền, có cái tiền gọi là tiền đỏ.
Tiền đỏ ạ?
Tiền đỏ mới thì cứ bảo là cái này phải đi mua những cái hàng mà những cái người tề, tề mà nó mang về đây nó bán đấy, là phải có cái tiền đấy mua mới được, đồng tiền đỏ là mới, mới tinh đấy.
Tiền đấy là của bên Pháp ạ, bên vùng tề đấy?
Của bên Pháp, bên vùng tề.
Thế cái vùng của mình thì tiêu bằng tiền gì ạ?
Lúc bấy giờ tiêu vùng mình thì cũng, tiêu tiền chả nhớ được, nó nhiều loại tiền, đã bảo tôi chả nhớ được, nhớ thế nào được.
Cái đồng tiền ở vùng tề đấy màu đỏ, nó in hình gì bà?
Màu đỏ, nó, nó cứ gọi là, bảo là đồng tiền đỏ, cái này là phải mua của cái của tề nó mang sang thì mua mới được.
Cái giấy tiền của nó có đẹp như bây giờ không?
Đẹp thì chả đẹp, nó gọi là nó khác lốt thôi, chứ đẹp làm sao được bằng tiền Việt Nam của mình.
Nó làm sao ạ, khác lốt ạ?
Nó khác lốt thôi.
Khác lốt là thế nào ạ?
Nó cứ đỏ, đồng tiền thì cứ gọi là đồng tiền đỏ thôi, chứ cũng chả nói nói là cái gì, năm nghìn, mười nghìn như bây giờ đâu, đấy.
Lúc đấy mình còn sử dụng cái tiền Đông Dương không bà nhỉ?
Vâng, tôi cũng không nhớ đâu. Lúc bấy giờ ở làng tôi thì đem hai tên địa chủ ra đấu cái hôm tháng ba, tôi nhớ là tháng ba mà nắng, nắng quá lắm, nắng quá sau phải bàn nhau là cái bộ phận làm cái việc đấy sau phải bàn ra cho vào chứ không chết mất.
Sợ bị chết nắng ạ?
Thì sợ họ chết nắng.
Tức là giam vào chỗ nào mà lại sợ bị chết nắng?
Đi ra cái sân kho đây này, cái đình đấy.
À bắt đứng ngoài trời đấy?
Cho đứng ngoài trời, mà cái chỗ đấy cái chỗ mà làm xi măng, đổ xi măng, kinh khủng.
Chết thật đấy chứ?
Ừ, thế sang kia bảo thôi, nó mướt mồ hôi mà trông nó đổ quá rồi thì thôi phải cho vào thôi, bắt quỳ, nắng nắng tháng ba, đấu, nhưng nó quỳ chả được nó đổ thế này cơ mà, kinh khủng lắm.
À thế cái đợt năm 48 là bà vào Đảng nhỉ?
Năm 48.
Đến 52 thì rút ra khỏi Đảng?
Ra khỏi.
Thế bà có được đi học những cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng không?
Có đi một lớp thôi, gọi, người ta gọi là lớp sơ cấp.
Sơ cấp gì ạ?
Sơ cấp ở Đảng ấy.
Học ở đâu bà?
Học ở trên mạn ngược trên này.
Ở vùng nào ạ?
Vào trong cái vùng Thanh Mai đấy.
Thanh Mai là thuộc huyện nào bà nhỉ?
Là như Chu Hóa trên này này.
Nó thuộc tỉnh nào ạ?
Chu Hóa bây giờ thuộc Việt Trì.
Chu Hóa ạ?
Chu Hóa, trước thì nó về Lâm Thao, lúc bấy giờ chúng tôi đi là nó thuộc về Lâm Thao.
Đấy là khoảng năm bao nhiêu bà nhỉ?
Chả nhớ, bây nó lâu ngày, à bỏ cũng chả nghiên cứu gì.
Cái lớp học đấy có đông người không bà nhỉ? Cái lớp học chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy?
Vâng, đông chứ, người ta tổ chức toàn huyện, xã nào cũng có.
Nhưng cái thành phần nào là phải đi học ạ?
Xã nào cũng có, đến đấy mấy xã mấy người đến đấy.
Thế nội dung là người ta dạy mình những cái gì bà?
Nội dung người ta dạy là từ, từ khi có loài người, đấy, từ khi có loài người như thế nào sau nó mới biến đổi đến, đấy cơ mà, từ đấy cơ mà.
Người ta có giảng về chủ nghĩa cộng sản không?
Có chứ, người ta phải giảng chứ, như lúc bấy giờ nó tiến từng bậc chứ, đến ngay cộng sản thế nào được, đấy.
Ai dạy những cái lớp đấy bà?
Ban tuyên huấn của huyện, gọi là có Ban tuyên huấn, những người là trong Ban tuyên huấn là đi giảng dạy, người ta gọi là Ban tuyên huấn đi giảng dạy.
Thế cái tài liệu bà học đấy là được phát hay là chỉ nghe và ghi chép thôi?
Chép cũng có mà sau khi về cũng có phát cũng có, mà những cái tài liệu đấy lúc bấy giờ là nó còn bí mật, về là phải cất giấu chứ không phải là như bây giờ, đấy, bây giờ Đảng ra công khai họp oang oang oang oang đấy chứ có như trước đâu.
Tài liệu lúc đấy là in hay là viết tay ạ?
In cũng có mà viết tay cũng có nhưng mà ai có thì giữ cẩn thận.
Bà có nhớ tên cái tài liệu đấy là gì không ạ?
Chả nhớ được, lâu quá rồi chả nhớ cái gì sất.
Thế cái cơ bản người ta dạy mình ở cái lớp đấy là người ta dạy mình cái vấn đề gì là nhiều nhất?
Người ta dạy mình cái vấn đề là, là Đảng là như thế này, về sau là tiến tới như thế này, đấy, nó còn cứ từng bậc, từng bước thế thôi mà.
Bà lúc học đấy có được học về tư tưởng Mao Trạch Đông không?
À lúc bấy giờ học về cái, cái Đảng thì chưa, chưa học đến, nhưng mà, mà đến lúc mà cải cách ruộng đất thì người ta mới nói Mao Trạch Đông, cải cách ruộng đất đấy, nông dân hát ầm ầm đấy chứ gì.
Hát cái gì ạ?
Thì nông dân người ta cứ hát những cái bài hát nông dân Trung Quốc đấy.
Bà có nhớ bài gì không?
Hả?
Bà nhớ đấy là bài gì không, đại khái?
Nông dân Trung Quốc ta ca hát rằng, vì chúng ta có Đảng Cộng sản, có bác Mao Trạch Đông đấy, dấm da dấm dỉnh đấy. Nhưng mà lúc bấy giờ cái thời điểm đấy nó đang là cái phong trào đấy thì nhớ lắm, mà ham lắm. Bây giờ thì cũng vẫn nhớ những cái mà mình hát đấy nhưng mà mình nó qua rồi mình không có học tập thì mình, bây giờ chúng tôi thì đi theo đạo Phật.
Thế bài hát đấy có dài không bà?
Vâng.
Bài hát có dài không bà?
Dài, nhưng mà chả nhớ.
Bây giờ bà nhớ được đoạn nào bà hát cho cháu nghe xem nào?
Chả nhớ, tôi nhớ vài méc đấy thôi (cười).
Hay đấy nhỉ?
Ừ.
Thế có được học về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Chắc là cũng có nhưng bây nó quên rồi, những cái vị lãnh tụ đấy sao mà chả được nghe, đấy.
Bà thế sau mỗi lớp học đấy mình có phải làm kiểm điểm không?
Cái lớp học tôi đi á, học ở đấy rồi về sau người ta xếp loại chứ, ai mà viết thì cũng xếp loại đấy, thế chứ không phải là, không phải kiểm điểm.
Tức là xếp loại thôi ạ?
Vâng, xếp loại đấy. Ai đi học ai biết đến đâu thì phát biểu đến đấy, lúc đấy là còn học mà.
Thế như bà lúc đấy là người ta nhận xét thế nào?
Hả?
Sau lớp học đấy bà được người ta nhận xét thế nào?
Được, sau cái lớp học đấy được nhận xét là gương mẫu đấy, thế rồi sau thì bỏ, cũng mệt người.
Thế cái số lượng đảng viên trong Ủy ban có khác gì so với giai đoạn năm 45 - 46 không bà?
Năm 45 - 46 là đảng viên là lúc đấy có ít, ít lắm, mà kết nạp chặt, chặt chậm lắm, có ít lắm, thí dụ như là toàn xã chia về Việt Cường đây họp có mấy chục người thôi mà, đấy, mấy chục thôi chứ chả có nhiều.
Thế số lượng sau này là đông hơn nhiều à?
Bây giờ thì càng ngày càng đông mà lại.
Thế cái giai đoạn phản công năm 50 thì địa phương mình có chuẩn bị gì không ạ?
Phản công địa phương mình á?
Năm 50 đấy?
48, 49, 50, không, chả phản động cái gì, chả phản động cái gì sất.
Phản công đấy, tức là cái giai đoạn phản công?
Phản công, chả phản công cái gì sất, coi như là...
À thế cái chiến dịch Điện Biên Phủ thì địa phương mình đóng góp có nhiều không bà?
Lúc bấy giờ là bộ đội của địa phương thì đóng góp thì là bộ đội là đi đánh Mỹ, lúc bấy giờ là đánh Mỹ rồi, có phải không?
Không, Điện Biên Phủ ấy, năm 54 đấy, địa phương mình đóng góp có nhiều không ạ?
Lúc bấy giờ đi bộ đội thì ít thôi chứ, mãi sau này nó mới dần dần nó mới nhiều chứ, ai đến tuổi thì đi.
Thế cái số lượng, số người làm việc trong Ủy ban sau năm 51 có thay đổi gì nhiều không ạ?
Năm 51 tới năm 54 thì kháng chiến với Pháp mãi năm 54, thì cái chỗ, kể ra nói chung là ở địa phương thì cũng, cũng phải thay đổi, đấy để bầu bán chứ không để mà làm duy trì.
À thế ở địa phương mình có hoạt động của Quốc dân đảng không bà nhỉ?
Quốc dân đảng thì cũng có mấy người nhưng mà người ta chết rồi.
Các ông ấy là đi theo Quốc dân đảng hay cầm đầu Quốc dân đảng?
Đi theo, bị thôi chứ không phải là ấy.
Bà có nhớ tên các ông đấy không?
Có đâu mấy ông mà chả nhớ tên các ông đấy, có đấy, nhưng mà tí chút thôi.
Nhưng các ông đấy có hoạt động ở địa phương mình không?
Người ta hoạt động nhưng mà lúc bấy giờ là người ta đã đi chứ, cái phong trào rồi, ở tỉnh rồi còn.
Lên tỉnh tham gia à?
Lên tỉnh.
Chứ không hoạt động ở tại đây?
Không, không hoạt động ở địa phương. Thế xong thì bị người ta bắt đi.
À thế ạ. Xong mình giết họ ạ?
Thì chắc là Việt Minh thì người ta để cái gì, thế.
Thế bà có được đi học các khóa học do cấp trên tổ chức không?
Cấp trên nào?
Ví dụ như tỉnh, huyện đấy hoặc Trung ương?
Không, tôi chả được đi tỉnh với Trung ương, tôi chỉ đi ở huyện này là lớp học của Phụ nữ thôi. Ở huyện đấy tổ chức, ở xã này mấy người đi thì đi thôi, chứ không có được đi tỉnh với Trung ương.
Cái thời gian kháng chiến đấy thì ở địa phương mình có cố vấn Trung Quốc đến đây không bà?
Cái gì ạ?
Cố vấn Trung Quốc có đến đây không?
Người ta có đến tôi cũng không biết, đấy, cố vấn Trung Quốc, người ta có đến chúng tôi cũng không biết, gọi là chúng tôi là loay hoay ở địa phương thôi.
Thế có cán bộ Trung ương nào đến thăm địa phương mình không ạ?
Lúc bấy giờ là người ta có về thì người ta cũng về cơ sở, cái nơi làm việc đấy, mình biết đâu, chả biết được.
À thế trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì có, ở xã mình đây có ai làm cho các bộ, ngành Trung ương không ạ?
Các bộ, ngành Trung ương á?
Vâng, trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy?
Chả, nếu có thì chúng tôi cũng chả nhớ được đâu, vâng, đấy là nó cao xa lên tận trên Trung ương, chúng tôi nhớ thế nào được, chỉ nhớ là mình có làm cái gì, bây giờ hỏi nhớ điểm nào thì nói thôi, có đâu.
À thế trong cái thời gian mà bà làm việc trong Phụ nữ đấy thì bà thường thường gần gũi với ai nhất?
À làm việc của Phụ nữ thì gần gũi ở, ở xã này thôi, những các, có cái ngành gọi là Ủy viên Mặt trận Việt Minh đấy, thế là người ta, thì mình là Ủy viên thì là phụ trách về đằng Phụ nữ, thế là rồi đến họp gần gũi đấy thôi, chứ cũng chả có đi xa được đâu đâu.
Cái thời gian công tác Phụ nữ là bà toàn làm trong xã này hay có đi đâu không?
Làm trong xã thôi, tôi chả đi đâu sất.
Tức là từ năm 1946?
Vâng.
Cho đến 1954 là làm trong xã?
Làm ở xã.
Thế sau năm 54 thì bà làm cái gì ạ?
Tôi làm năm 46 thì mãi đến cái năm đấy là chỉ, năm 54 là kháng chiến với Pháp thì tôi vẫn cứ vẫn làm Phụ nữ, thế sau mãi đến kháng chiến với Mỹ tôi cũng vẫn làm, thế vẫn làm mãi đến cái năm 74 thì mới thắng được Mỹ thì tôi chỉ làm đến cái năm 72 thôi là tôi nghỉ.
Bà có lương hưu không?
Không, lúc bấy giờ thì chúng tôi làm chả làm nữa thì thôi thôi chứ, đến bây giờ mới có cái phong trào làm lâu ngày mới có cái lương hưu chứ.
À thế cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì bà đi làm thế có lương không?
Chả có lương, chả có cái gì sất.
Hai ông bà hoạt động cùng thế mà không có lương?
Không có lương, chả có cái lương gì sất cả, làm là làm thôi chứ chả có lương gì sất. Mãi đến sau này về, mãi đến sau này thì mới có đấy chứ. Các bà đi làm thì mới đến lúc mà  nghỉ thì mới, ông bà nào nghỉ thì bấy giờ mới có lương đấy chứ, mới được nghỉ hưu thì mới có lương đấy chứ.
Thế như bà là đến bao giờ mới được lương?
Hả?
Đến năm bao nhiêu thì bà mới có lương?
Tôi nghỉ rồi chả có lương.
À thế cái trải nghiệm thú vị và hấp dẫn nhất của bà trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy, cái thời gian bà làm Phụ nữ đấy là cái gì sâu sắc nhất đối với bà thời gian đấy, một cái trải nghiệm? 
Đấy là cái nguyện vọng, cái nguyện vọng mà làm thì thiết tha làm và thấy cái phong trào mới là hướng thì làm thôi, chứ lúc bấy giờ có ai có lương đâu, chả có ai có lương gì sất cả, gọi là làm thì làm thôi. Mãi sau này chín mấy, chín mấy này thì các ông các bà ấy làm thì mới, mới có lương đấy chứ.
Bà có hay kể chuyện thời gian kháng chiến này cho con cháu nghe không?

À, bây giờ thỉnh thoảng thì những cái lúc mà con nó còn dại đấy là thế này nằm là cứ kể cho nó nghe.

Có thích nghe không ạ?

À nó thích lắm chứ, rồi nói chuyện kháng chiến thì nó thế này này, mà nó cứ cười mãi, bảo thế vất vả quá nhỉ, thế, thì bác tính là kháng chiến chúng tôi á vừa làm, vừa đẻ, vừa chạy Tây, khổ lắm. Cứ đang đi cày cấy ngoài đồng thế này bảo rồi Pháp nó lại tấn công, thế thì lại chạy về là thôi thì xống áo của con cái là mỗi người là nhét được cái bị thì là vẫn để quang gánh thế, lại gếnh gồng chạy, đứa con đấy chạy được thì nó chạy mà chả có thì gánh nó đi, khổ lắm. Nói đến cứ nói chuyện là chúng nó cười.

Thôi hôm nay con hỏi chuyện bà thế thôi.

Vâng, thế thì bác được cái sự phân công đi làm nhiệm vụ này thì hỏi thì chúng tôi biết đến đâu thì chúng tôi nói đến đấy, còn chả biết thì bảo là chả biết, quên rồi, chả biết, chứ cũng chả có nói làm gì già, chả biết thì thôi chứ, thì lẫn, thì ông cháu chả có thì già.

Cho cháu xin phép chụp ảnh bà.
(Hết băng ghi âm ngày 24 tháng 9 năm 2009)
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